ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2426/QĐ-UBND 
            
                 Đồng Xoài, ngày 28 tháng 11 năm 2007



QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt lại Dự án đầu tư xây dựng công trình  

Sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước ( giai đoạn I)


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định                            số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 5121/QĐ-BNN-XDCB ngày 26/10/2001 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự án khả thi công trình Sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 5093/QĐ-BNN-XD ngày 12/11/2003 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình Sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 1154/BNN-KH ngày 09/3/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ Dự án công trình Sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 1302/TTr-SKHĐT ngày 21/11/2007, theo Tờ trình số 153/TTr-SNN ngày 06/11/2007 của Sở Nông nghiệp & PTNT, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lại Dự án đầu tư xây dựng công trình Sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn I), với những nội dung như sau:

1. Tên dự án: Sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn I).

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

4. Mục tiêu đầu tư: 

- Lấy nước từ hồ chứa thủy điện Cần Đơn để giải quyết tưới cho 4.548 ha đất nông nghiệp; giai đoạn I tưới cho 2.929 ha trong đó tưới tự chảy 1.924 ha, tạo nguồn nước bơm 1.005 ha;

- Tiêu úng cho diện tích 260 ha thuộc Bàu Dài;

- Cải thiện điều kiện môi sinh trong khu vực hưởng lợi;

- Kết hợp phát triển giao thông;

- Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.  

5. Quy mô - hạng mục công trình chủ yếu:
5.1. Về tuyến kênh: Tổng chiều dài kênh: 11.462m (không thay đổi so với Quyết định phê duyệt của Bộ Nông nghiệp & PTNT); kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT).

Các thông số kỹ thuật chủ yếu của tuyến kênh như sau:

	STT
	Đoạn kênh
	Qtk (m3/s)
	i
	B (m)
	m
	H (m)
	H chọn (m)

	1
	K0 ÷ K3 + 494
	4,00
	4 x 10-4
	2,30
	0
	1,70
	2,00

	2
	K3 + 494 ÷ K3 + 504       

(đoạn chuyển tiếp)
	4,00
	
	2,3 ÷ 1,5
	0 ÷ 1,5
	1,7 ÷ 1,4
	2,0 ÷ 1,7

	3
	K3 + 504 ÷ K4 + 648
	4,00
	2 x 10-4
	1,50
	1,50
	1,40
	1,70

	4
	K3 + 648 ÷ K8 + 760
	3,20
	4 x 10-4
	1,20
	1,50
	1,14
	1,40

	5
	K8 + 760 ÷ K11 + 462
	2,20
	2 x 10-4
	1,20
	1,50
	1,12
	1,40


5.2. Công trình trên kênh: 

Thống kê các công trình trên kênh:

	STT
	Vị trí
	Công trình
	Quy mô

	1
	K0 + 062
	Đường đất 
	B = 8m

	2
	K0 + 235
	Đường đất
	B = 10m

	3
	K1 + 563
	Cống lấy nước N1
	D40

	4
	K1 + 716
	Đường đất
	B = 8m

	5
	K2 + 011
	Cống tiêu
	1,5m x 1,5m

	6
	K2 + 263
	Cống lấy nước N3
	D40

	7
	K2 + 313
	Cống tiêu
	2 x 2 x 2m

	8
	K2 + 414
	Cống tiêu
	2 x 2 x 2m

	9
	K2 + 613
	Cống tiêu
	2 x 2 x 2m

	10
	K2 + 835
	Cống tiêu
	2 x 2 x 2m

	11
	K3 + 013
	Cống tiêu
	2 x 2 x 2m

	12
	K3 + 213
	Cống lấy nước N2
	D60. 

	13
	K3 + 393
	Đường đất
	B = 9,4m

	14
	K3 + 705
	Cống tiêu
	3 x 2 x 2m

	15
	K4 + 010
	Cầu thô sơ
	B=5m, L=7m

	16
	K4 + 213
	Cống tiêu 
	2 x 2m

	17
	K4 + 305
	Cầu H13
	B = 5m, L = 12m

	18
	K4 + 540
	Cầu máng
	2,0 x 1,7m. L = 40m.

	19
	K4 + 662
	Cống lấy nước N4
	D40

	20
	K4 + 670
	Cống điều tiết
	1,5 x 1,7m

	21
	K5 + 103
	Cầu thô sơ
	B = 3m, L = 7m

	22
	K5 + 213
	Cống tiêu
	2 x 2m

	23
	K5 + 313
	Cống lấy nước N6
	D60

	24
	K6 + 763
	Tràn vào, ra
	B = 5m

	25
	K6 + 729
	Cống lấy nước N5
	D40

	26
	K6 + 770
	Bậc nước 
	Ah = 1,5m

	27
	K7 + 209
	Bậc nước
	Ah = 1,5m

	28
	K7 + 530
	Cống tiêu
	2 x 2m

	29
	K7 + 566
	Cầu ô tô H30
	H30, L = 12,5m

	30
	K7 + 642
	Cống lấy nước N13
	D40

	31
	K7 + 954
	Cầu máng
	2 x 1,7m, L = 240m

	32
	K8 + 334
	Cầu thô sơ 
	B = 3m, L = 7m

	33
	K8 + 469
	Cống tiêu
	D100

	34
	K8 + 700
	Cống lấy nước N7
	D80

	35
	K8 + 986
	Cống tiêu
	D100

	36
	K9 + 345
	Cống tiêu
	1,5 x 1,5m

	37
	K9 + 461
	Cầu thô sơ
	B = 3m, L = 7m

	38
	K9 + 645
	Cống lấy nước N10
	D80

	39
	K10 + 081
	Cầu H13
	B = 5m, L = 12m

	40
	K10 + 995
	Cống qua đường
	1,4 x 1,4m.

	41
	K11 + 143
	Cống lấy  nước N12
	D60

	42
	K11 + 444
	Cống lấy  nước N9
	D60


5.3. Nhà quản lý: Gồm: 02 nhà quản lý tại cống lấy nước đầu mối và khu chợ Tân Tiến với quy mô:

- Diện tích sử dụng chính : Fc = 60,95m2 (phòng làm việc, phòng ngủ và bếp);

- Diện tích phụ: Fp = 15,25m2 (hành lang, nhà vệ sinh, kho);

- Kết cấu nhà: Cột BTCT M200, tường xây gạch dày 20cm, mái tôn giả ngói.
6. Địa điểm xây dựng: Công trình được xây dựng trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

7. Phương thức xây dựng: Xây dựng mới.

8. Loại, cấp công trình:
- Loại công trình: Công trình thủy lợi;

- Cấp công trình: Cấp III.

9. Tổng mức đầu tư: 109.760.275.288 đồng (Một trăm lẻ chín tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu, hai trăm bảy mươi lăm ngàn, hai trăm tám mươi tám đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng 


          : 73.569.068.000 đồng;

- Chi phí bồi thường & tái định cư 
: 15.500.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án 


:      996.472.901 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
:  3.722.103.876 đồng; 

- Chi phí khác 



:  1.656.072.865 đồng; 

- Chi phí dự phòng 


          : 14.316.557.646 đồng. 

10. Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ.

11. Hình thức quản lý và phương thức thực hiện:
- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án;

- Phương thức thực hiện: Đấu thầu theo quy định hiện hành.

12. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm, kể từ ngày khởi công.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu tại Điều 1.  

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 5121/QĐ-BNN-XDCB ngày 26/10/2001 và Quyết định số 5093/QĐ-BNN-XD ngày 12/11/2003 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 
                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



                                                   
                 CHỦ TỊCH

                        Nguyễn Tấn Hưng
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